
            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp D1  

             Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

(Từ 01/12 đến 06/12) 

Ca – cốc 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Tôi là cái ấm trà 

NDKH: TC: Trời nắng trời mưa 

HĐNB 

Nhận biết đồ dùng 

"ca cốc" 

 

 

Tạo hình 

Di mau cái áo 

 

 

PT Vận động 

ВTРTС: Tập với bóng 

VĐCB: - Bò theo hướng thẳng có mang 

vật trên lưng (MT4) 

- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ 

Thơ 

Ấm và chảo 

Tuần 2 

(Từ08/12 đến 13/12) 

Bát – thìa 

Âm Nhạc 

NDTT: DH: Bé khỏe bé ngoan 

NDKH: VĐTN: Mời bạn ăn 

HĐNB 

Nhận biết phân biệt 

bát thìa 

Tạo hình 

Dán ngôi nhà trong vở 

PT Vận động 

BTPTC: Ô sao bé không lắc 

VĐCB: Đi nối tiếp bàn chân 

TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

Truyện 

Cháu chào ông ạ 

Tuần 3 

(Từ 15/12 đến 20/12) 

Cháu yêu chú bô đội 

Âm Nhạc 

NDTT: DH: Đi một hai 

NDKH: NH: Cháu yêu chú bộ đội 

HĐNB 

Nhận biết trang phục 

của chú bộ đội 

 

Tạo hình 

Di màu trang phục chú bộ 

đội 

 

PT Vận động 

BTPTC: Ô sao bé không lắc 

VĐCB: Bật liên tục vào vòng 

TCVĐ: Lăn bóng vào gôn 

Thơ 

Chú bộ đội của 

em 

Tuần 4 

(Từ 22/12 đến 27/12) 

Đôi giày 

Âm Nhạc 

NDTT: NH: Ông già Noel ơi 

NDKH: TCAN: Tiết tấu vui nhộn 

HĐNB 

Nhận biết phân biệt 3 

màu xanh-đỏ 

 

Tạo hình 

Trang trí đôi tất 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Đi bước vào các ô 

TCVĐ: Bóng bóng xà phòng 

 

Truyện 

Giày nhỏ đi thôi 

(MT27) 

Tuần 5 

(Từ 29/12 đến 

2/1/2026) 

Cái kh 

Âm Nhạc 

NDTT: DH: Chiếc khăn tay 

NDKH: TC: Nghe âm thanh to nhỏ 

HĐNB 

Nhận biết cái khăn 

 

Tạo hình 

Tô màu cái khăn 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Ném xa bàng 1 tay(tối thiểu 1,5m) 

TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ 

Thơ 

Khăn nhỏ 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp D2 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->02/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần I 

(Từ 1-5/12/2025) 

Ca – Cốc 

 

Âm nhạc 

NH: Tôi là cái ấm trà 

TCAN: Nghe âm thanh to- nhỏ 

HĐNB 

Nhận biết phân biệt 

to-nhỏ 

PT Vận động 

 BTPTC: Tập tay không  

VĐCB; Ném bóng về phía trước (t1)  

-TCVĐ: Con bọ dừa 

Tạo hình 

 Dán ngôi nhà  

 

Thơ 

Âm và chảo  

Tuần II 

(Từ 8-12/12/2025 

Bát- Thìa  

Âm nhạc 

 NDTT: DH “Mẹ yêu không nào” 

 NDKH: NH “ Cả nhà thương 

nhau” 

HĐNB 

Nhận biết đồ dùng 

gia đình: Bát, thìa 

PT Vận động 

- BTPTC: Tập tay không  

-VĐCB; Ném bóng về phía trước (t2)  

-TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Tạo hình 

Di màu cái bát  

 

 

Truyện 
 Cả nhà ăn dưa 

hấu  

 

Tuần III 

(Từ 15-19/12/2025) 

Cháu yêu chú bộ đội 

Âm nhạc 

 NDTT:VĐTN “Đi một hai” 

 NDKH:NH: Cháu thương chú bộ 

đội. 

HĐNB 

Nhận biết biết màu 

xanh 

PT Vận động 

- BTPTC: Tập với bóng  

-VĐCB; tung bắt bóng cùng cô  (T1) 

-TCVĐ: Chi chi chành chành  

Tạo hình 

Xâu vòng  

xen kẽ:  màu xanh, màu 

đỏ, màu vàng  

 

Thơ 
Chú bộ đội của 

em: 

 

Tuần IV 

(Từ 22-26/12/2025) 

Đôi giày  

 

Âm nhạc 

- NDTT: DH “Cùng múa vui” 

- NDKH:TCAN 

  Tai ai tinh 

HĐNB 

Nhận biết đôi giày 

của bé  

PT Vận động 

- BTPTC: Tập với cờ  

-VĐCB; Tung bắt bóng cùng cô (T2) 

-TCVĐ: Bắt bướm 

 

Tạo hình 

Dán trang trí đôi tất  
Truyện  

Giaỳ nhỏ đi thôi  

Tuần V 

(Từ 29/12-2/1/2026) 

Cái Khăn  

 

 

Âm nhạc 

- NDTT: DH” Chiếc khăn tay  

-NDKH: TC Nghe âm thanh đoán 

tên dụng cụ âm nhạc  

HĐNB 

Nhận biết cái khăn  
PT Vận động 

- BTPTC: Tập với cờ 

-VĐCB; Bò trong đường ngoằn ngoeo có 

mang vật trên lưng 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Tạo hình 

Di màu cái khăn  
Thơ  

Khăn nhỏ  

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2026 - Lớp D3 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

      Ca – cốc 

 (Từ 01->05/12) 

Âm nhạc 

 NDTT: DH “Tôi là cái ấm Trà”  

 NDKH: TC “Trời nắng – trời mưa” 

HĐNB 

 Nhận biết cái cốc 
Tạo hình 

    Di màu cái áo 
Thơ 

  Ấm và chảo 

 

PT Vận động 

PTPTC: Tập bài thể dục sáng 

VĐCB: Tung bóng với cô 

TCVĐ: Gà trong vườn rau 

Tuần 2 

    Bát - thìa 

(Từ 08->12/12) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH “Bé khỏe bé Ngoan” 

NDKH: VĐTN: “Mời bạn ăn” 

HĐNB 

Nhận biết to – nhỏ 
Tạo hình 

 Di màu cái bát  

 

 Truyện 

Cả nhà ăn dưa hấu 

 

PT Vận động 

PTPTC: Tập bài thể dục sáng 

 VĐCB: Đi bước đều các ô 

TCVĐ: Con bọ dừa 

Tuần 3 

 Cháu yêu chú bộ đội 

( SK: 

NgàyTLQĐNDVN 

22/12 

 (Từ15->19/12) 

Âm nhạc   

 NDTT: DH “Đi một hai” 

NDKH: TC “ Cháu yêu chú bộ đội” 

HĐNB 

 Nhận biết trang phục 

chú bộ đội 

 

Tạo hình 

Di màu trang 

phục 

Thơ   
Chú bộ đội của em  

           

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Tuần 4 

      Đôi giày  

(Từ 22->26/12) 

Âm nhạc 

NDTT:NH”  Đôi dép xinh”  

NDKH: TC “ Ai nhanh nhhất” 

HĐNB 

Nhận biết màu      

vàng 

Tạo hình 

Di màu mặt 

nước 

 

Truyện 

  Đôi giày của bé 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng VĐCB: Bò chui qua cổng  

TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

Tuần 5 

Cái khăn 

(Từ 29/12->02/12) 

Âm nhạc 

NDTT: DH “Chiếc khăn tay” 

NDKH: Vận động cùng tiếng trống 

HĐNB 

Nhận biết  chiếc khăn 

tay 

 

Tạo hình 

Di màu chiếc 

khăn. 

Thơ  

Thỏ ngoan 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng VĐCB: Ném bóng vào rổ 

TCVĐ: ô tô và chim sẻ  

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


